
MSHS HO TEN NGAYSINH LỚP CC GK THI TBL1

1000600127 Phan Văn Hòa 17/05/1986 7 7.0
1000200150 Lương THị Hương Lan 04/04/1992 7 7.0
1000200231 Bùi Thanh Phong 17/10/1989 6 6.0
1000200265 Nguyễn Đỗ Minh Tâm 29/10/1991 5 5.0
1000600376 Đổng Thị Kim Thảo 10/11/1990 0 0.0
1000600537 Nguyễn Quốc Tiến 16/07/1992 5 5.0
1000600509 Nguyễn Văn Việt 02/11/1984 6 6.0

GHI CHÚ:
CC: ĐIỂM CHUYÊN CẦN
GK: ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ

THI: ĐIỂM THI CUỐI KỲ
TBL1: ĐIỂM TB LẦN 1

THIL2: ĐIỂM THI LẦN 2
TBL2: ĐIỂM TB LẦN 2

Không thi, không đóng lệ phí

MÔN THI: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
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